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STT NGÀY NỘI DUNG  SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 27/12/2021

HDBank;007704070017082;PHAM CAM XUYEN 

XH2180X084 ET2180X1 TN037 TN038 CT187 TV128 

TV117 TV122

      4,200,000 

2 27/12/2021 Le Chi Khang.ds2122x754.KT101.KT105.KT106.TN010       3,600,000 

3 27/12/2021
Nguyen Minh Hung ds2122x755 KT101 KT105 KT106 

TN010
      3,600,000 

4 27/12/2021
NGUYEN VAN PHUC - DONG HP NGUYEN VAN 

PHUC,GD 1732X021 KHOC PHAN KL 377
         600,000 

5 27/12/2021
NGUYEN THI HONG DAN FL20V1X403 chuyen khoan 

tien hoc phi hoc ki 1 2021 2022i
      3,600,000 

6 28/12/2021
DO THANH KHAP, KG1432X055, ET1932X2 - 

EF1932X2, KL380 LUAT AN SINH XA HOI
         600,000 

7 28/12/2021
HDB;007704070017082;NGUYEN THI BONG 

Dt2032x511 KL114 KL222 KL132 KL218 KL224 KL304
      3,900,000 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN 

CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG

Cần Thơ, ngày 04  tháng 01 năm 2022

Từ ngày: 27/12/2021 - 04/01/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



8 29/12/2021
Nguyen hong tham MSSV CM2180X064 TN037 TN038 

CT178 TV128 TV177 TV122
      4,200,000 

9 29/12/2021

MBVCB.1613804193.077269.LE XUAN BAO - 

kt2120x731, EF2120X2 (KT101, KT105, KT106, TN 

010).CT tu 9993336668 NGUYEN VIET VAN ANH toi 

007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD 

BANK) Phat trien TP.HCM

      3,600,000 

10 30/12/2021

TRUONG ANH THU TRUONG ANH THU - 

MBVCB.1614524624.TRUONG ANH THU CHU YEN 

TIEN.CT TU 0111000368565 TOI 00 7704070017082 

TRUNG TAM LIEN KET DA O TAO (HD BANK) 

PHAT TRIEN TP.HCM

      3,000,000 

Đã nhận 

được bổ 

sung thông 

tin của bạn 

qua mail rồi 

nhé!

11 30/12/2021
Pham Duy Linh CM2022X107 EF2022X1 KT102 KT104 

KT105 KT339 KT341
      4,500,000 

12 30/12/2021
Ng Khanh Vinh CM20V1X031-ET20V1X1 nop phi hoc 

lai FL207- doc viet B2.2 FT21364505972440
         900,000 

13 30/12/2021
LY THI TRANG THANH, MSHV FL21V1X104, Ma lop 

EF21V1X1 . SG280, SG283, FL206, FL220
      3,000,000 

14 31/12/2021
HUYNH QUOC KHANG FL20V1X510 FL001 FL207 

FL221 SG281
      3,600,000 

15 31/12/2021

LE PHUONG MINH MST:092199000279\AN CU, 

NINH KIEU, CT AN CU, NINH KIEU, CT - LE 

PHUONG MINH LK1832X158 (KL304, K L420, SP009, 

TN011, XH028)

      3,000,000 

16 31/12/2021

PHAM HAI DANG DT - PHAM HAI DANG - 

HN1932X114 - EF1932 X1 ( KL377 , KL227 , KL380 , 

KL371 , KL 371 , KL365 , KL 115 )

      3,900,000 

17 31/12/2021

PHAM HAI DANG DT - PHAM HAI DANG - 

HN1932X114 - EF1932 X1 ( KL124 - KL335 - KL 353 - 

KL 37 5 - KL376 - KL 383 )

      4,500,000 



18 31/12/2021

LE VAN DANH / BINH HOA HA THUONG LAC 

HUYEN HONG NGU TINH DONG THAP - LE VAN 

DANH - HN 1932X117 - EF1932X 1 ( KL 124 - KL 335 - 

 KL 353 - KL37 5 - KL 376 - KL383)

      4,500,000 

19 31/12/2021
Hoc phi Nguyen Long Hai kt2122x717 KT101 KT105 

KT106
      2,700,000 

20 01/01/2022

PHAN THANH CHU; CM2032X612; 

ET2032X2(KL114; KL222; KL132; KL218; KL224; 

KL304)

      3,900,000 

21 01/01/2022

QUACH HONG NHIEN; CM2032X610; 

ET2032X2(KL114; KL222; KL132; KL218; KL224; 

KL304)

      3,900,000 

22 02/01/2022

Tran Anh Thu; BK2067X062; ET2067X1 

(NN303;NN331;NN333;NS229;NS329; NS349 va 1tinchi 

NN174)

      5,400,000 

23 02/01/2022
PHAM BE HAO, LK1832X219, EF1832X1: (SP009, 

TN011)-020122-21:54:30 568615
      1,200,000 


